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CHÍNH TẢ
Ông tổ nghề thêu
[bookmark: _GoBack]   Hồi còn nhỏ, cậu bé Trần Quốc Khái rất ham học. Cậu học cả khi đi đốn củi, lúc kéo vó tôm. Tối đến, nhà không có đèn, cậu bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng, lấy ánh sáng đọc sách. Chẳng bao lâu, Khái đỗ tiến sĩ, rồi làm quan to trong triều đình nhà Lê.
                                       Theo Ngọc Vũ     
1. Trần Quốc Khái thông minh, chăm chỉ học tập nên đã trở thành tiến sĩ, làm quan to trong triều đình nhà Lê. Được cử đi sứ Trung Quốc, trước thử thách của vua nước láng giềng, ông đã xử trí rất giỏi làm cho mọi người phải kính trọng. Ông còn nhanh trí học được nghề thêu của người Trung Quốc để truyền lại cho nhân dân.
2. Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm :
    Lê Quý Đôn sống vào thời Lê. Từ nhỏ, ông đã nổi tiếng thông minh. Năm 26 tuổi, ông đỗ tiến sĩ. Ông đọc nhiều, hiểu rộng, làm việc rất cần mẫn. Nhờ vậy, ông viết được hàng chục cuốn sách nghiên cứu về lịch sử, địa lí, văn học sáng tác cả thơ lẫn văn xuôi. Ông được coi là nhà bác học lớn nhất của nước ta thời xưa.
3. Điền tr hoặc ch vào chỗ trống:
  Trí thức là những người chuyên làm các công việc trí óc như dạy học, chữa bệnh, chế tạo máy móc, nghiên cứu khoa học. Cùng với những người lao động chân tay như công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức đang đem hết trí tuệ và sức lực cùa mình xây dựng non sông gấm vóc của chúng ta.
4. Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm:
  Trên ruộng đồng, trong nhà máy, trên lớp học hay trong bệnh viện, ở đâu ta cũng gặp những trí thức đang lao động quên mình. Các kĩ sư nông nghiệp nghiên cứu giồng lúa mới, kĩ thuật trồng trọt, chăn nuôi mới. Các kĩ sư cơ khí cùng công nhân sản xuất máy móc, ô tô. Các thầy giáo, cô giáo dạy ta thành có ích cho xã hội. Các bác sĩ chữa bệnh cho dân
5. Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Khi nào?”:
a. Chú mèo thức dậy lúc mặt trời đã lên cao.

b. Những giọt sương lấp lánh trong đám cỏ khi trời vừa hửng sáng.

c. Sáng sớm, chị tre nghiêng đầu chải tóc bên bờ ao.

6. Hãy đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong những câu sau:
a) Cô Ve xanh có một cái đầu mượt như nhung, một dáng vẻ cân đối thon thả, một bộ cánh sành điệu mỏng tanh.
b) Xa xa, sau lũy tre làng, mặt trời nhô lên đỏ ửng cả một phương.

7. Đặt câu hỏi cho phần in đậm ở câu sau: 
a. Bác kim giờ nhích từng li, từng li chậm chạp vì bác rất thận trọng.
Bác kim giờ nhích từng li, từng li chậm chạp vì sao ?

b. Trên bờ đê, những những đám cỏ thật xanh tốt. 
Ở đâu những những đám cỏ thật xanh tốt ?

c. Trong vườn hoa, những chú ong chăm chỉ hút mật.
Trong vườn hoa, những chú ong thế nào ?

d. Ở đây, con người bền bỉ xây dựng quê hương.
Ở đây con người thế nào ?

8. Em đặt 2 câu có biện pháp nhân hóa nói về một loài cây và một con vật mà em yêu thích ?
Câu trả lời tham khảo:
· Chị hoa huệ khoác chiếc áo trắng tinh thật duyên dáng.
· Cô gà dắt con đi kiếm mồi.
